
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

(Tổng số: 06 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

A. Tuần hoàn

1 6 Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên x x x x x
2 15 Đo áp lực tĩnh mạch trung tâm x x x x
3 59 Thở ô xy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có 

van) (£ 8 giờ)

x x x x x

4 61 Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ) x x x x x
5 62 Thở oxy dài hạn điều trị suy hô hấp mạn tính ≤ 8 

giờ

x x x x x

K. Tim Mạch
6 318 Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới 

hướng dẫn của siêu âm

x x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 6

Trong đó: - Đúng tuyến: 6

                - Vượt tuyến: 0

II. NỘI KHOA

(Tổng số: 08 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

A. Hô hấp

1 7 Chọc dò dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu 

âm

x x x x

2 29 Kỹ thuật tập thở cơ hoành x x x x x

3 88 Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch x x

Đ. TIÊU HÓA

4 260 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng 

thuốc tiền mê

x x x

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D
1

1 2 3
4

5

BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TỈNH VĨNH PHÚC

(Kèm theo Quyết định số 757/QĐ-SYT ngày 17/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc)

Phân tuyến kỹ thuật

1 2 3
4

2 3 5

5

Phân tuyến kỹ thuật

4
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5 261 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có dùng 

thuốc gây mê

x x x

6 272 Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm 

H.Pylori

x x x x

M. CƠ XƯƠNG KHỚP

7 508 Thay băng vết loét do vỡ hạt tophy x x x

8 510 Tiêm nội khớp: acid Hyaluronic x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 08

Trong đó: - Đúng tuyến: 07

                - Vượt tuyến: 01

VII. DA LIỄU

(Tổng số: 06 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D
1 71 Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da x x x x

Đ. THỦ THUẬT

2 109 Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật lăn kim và 

thuốc bôi tại chỗ

x x x

3 110 Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ thuật lăn kim và 

thuốc bôi tại chỗ

x x x

4 114 Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ thuật lăn kim và 

thuốc bôi tại chỗ

x x x

5 115 Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn kim và thuốc 

bôi tại chỗ

x x x

6 117 Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật lăn kim và 

thuốc bôi tại chỗ

x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 06

Trong đó: - Đúng tuyến: 06

                - Vượt tuyến: 0

VI. MẮT

(Tổng số: 02 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

1 197 Bơm thông lệ đạo x x x

2 214 Bóc giả mạc x x x

Phân tuyến kỹ thuật

1 2 3
4
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Số kỹ thuật thực hiện được: 02

Trong đó: - Đúng tuyến: 02

                - Vượt tuyến: 0

XV. TAI MŨI HỌNG

(Tổng số: 05 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

A. Tai - Tai thần kinh

1 50 Chích rạch màng nhĩ x x x x

C. Họng - Thanh quản

2 207 Chích áp xe quanh Amidan x x x x

3 218 Bơm thuốc thanh quản x x x x

4 223 Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê x x x x

Đ. THỦ THUẬT

5 368 Trích áp xe vùng đầu cổ x x x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 05

Trong đó: - Đúng tuyến: 05

                - Vượt tuyến: 0

XVI. RĂNG HÀM MẶT

(Tổng số: 03 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

A. Răng

1 199 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm trên x x x

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D
2 200 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch hàm dưới x x x

3 201 Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 03

Trong đó: - Đúng tuyến: 03

                - Vượt tuyến: 0

XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

(Tổng số: 13 kỹ thuật)

1 2 3
4

5

1 2 3
4

5
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STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

C. HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU

1 98 Tập phối hợp tay mắt x x x x x

2 99 Tập phối hợp tay miệng x x x x x
3 100 Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày (ADL) 

(ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, vui chơi giải trí…)

x x x x x

4 101 Tập điều hòa cảm giác x x x x x
5 102 Tập tri giác và nhận thức x x x x x

6 103 Tập các chức năng sinh hoạt hàng ngày ADL với 

các dụng cụ trợ giúp thích nghi 

x x x x x

Đ. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG GIÁ, 

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

(nhân viên y tế trực tiếp thực hiện)

7 122 Thử cơ bằng tay x x x x

8 123 Đo tầm vận động khớp x x x x x

9 131 Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để 

điều trị co cứng cơ

x x x

10 133 Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi 

chức năng tủy sống

x x x x x

11 134 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn 

thương tủy sống

x x x x x

E. DỤNG CỤ CHỈNH HÌNH VÀ TRỢ GIÚP 

(Nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người bệnh 

sử dụng và bảo quản)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D
12 151 Kỹ thuật sử dụng nẹp gối cổ bàn chân KAFO x x x x x

13 152 Kỹ thuật sử dụng nẹp cổ bàn chân AFO x x x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 13

Trong đó: - Đúng tuyến: 13

                - Vượt tuyến: 0

XVIII. ĐIỆN QUANG

(Tổng số: 17 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

A. SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN

1 10 Siêu âm Doppler u tuyến, hạch vùng cổ x x x

2 21 Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng x x x

5
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3 22 Siêu âm Doppler gan lách x x x

4 23 Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch 

chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…)

x x x

5 24 Siêu âm Doppler động mạch thận x x x

6 25 Siêu âm Doppler tử cung phần phụ x x x

7 26 Siêu âm Doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây 

rốn, động mạch tử cung)

x x x

8 29 Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới x x x

9 32 Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường 

bụng

x x x

10 38 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng đầu x x x

11 39 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng giữa x x x

12 40 Siêu âm Doppler thai nhi 3 tháng cuối x x x

13 45 Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới x x x

14 48 Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ x x x

15 55 Siêu âm Doppler tuyến vú x x x

16 58 Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai 

bên

x x x

B. CHỤP XQUANG CHẨN ĐOÁN THƯỜNG 

QUY HOẶC KỸ THUẬT SỐ (CR hoặc DR)

17 140 Chụp Xquang niệu đồ tĩnh mạch (UIV) x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 17

Trong đó: - Đúng tuyến: 17

                - Vượt tuyến: 0

XX. NỘI SOI CAN THIỆP

(Tổng số: 02 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

Đ. TIÊU HÓA -Ổ BỤNG

1 68 Nội soi thực quản-dạ dày, lấy dị vật x x x

2 79 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh 

thiết 

x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 02

Trong đó: - Đúng tuyến: 02

                - Vượt tuyến: 0

XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU

(Tổng số:  01 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU

3
4

5

Phân tuyến kỹ thuật
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1 23 Định lượng D-Dimer x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 01

Trong đó: - Đúng tuyến: 01

                - Vượt tuyến: 0

XXIII. HÓA SINH

(Tổng số: 05 kỹ thuật)

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D

A. MÁU 

1 69 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) x x x

STT

Số TT

theo TT 43

và TT 21

Danh mục kỹ thuật
Thực hiện 

tại đơn vị

A B C D
2 139 Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-

Specific Antigen)

x x x

3 142 Định lượng RF (Reumatoid Factor) x x x

4 151 Định lượng Testosterol x x x

B. NƯỚC TIỂU

5 183 Định lượng Cortisol x x x

Số kỹ thuật thực hiện được: 05

Trong đó: - Đúng tuyến: 05

                - Vượt tuyến: 0

Phân tuyến kỹ thuật

1 2 3
4

5

Phân tuyến kỹ thuật
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5
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